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Số:              /KH-UBND 
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  Vũng Tàu, ngày     tháng  3   năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận  

pháp luật trên địa bàn thành phố Vũng Tàu  

 
 

Thực hiện Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của Ủy ban 

nhân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết 

định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2022; Ủy ban nhân dân thành phố 

Vũng Tàu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định về xây dựng xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả 

Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (sau đây gọi tắt là 

Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg); Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15 tháng 

11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 

25/2021/QĐ-TTg. 

- Xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ, sản phẩm; phân công trách nhiệm cụ thể, 

phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị, tổ chức trong triển 

khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg; bảo đảm tính khả thi. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến, tuyên truyền để nâng cao 

nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân về xây 

dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân thành phố 

- Cơ quan tham mưu: Phòng Tư pháp 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện các 

tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên 

2. Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây 

dựng, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật: 

- Cơ quan chủ trì: UBND thành phố 

- Cơ quan tham mưu: Phòng Tư pháp 
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- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện các 

tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật 

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2022 

3. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, tham mưu công tác 

đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân thành phố 

- Cơ quan tham mưu: Phòng Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

4. Hướng dẫn, đề ra giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận 

pháp luật theo trách nhiệm và phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị 

a) Hướng dẫn, đề ra giải pháp đảm bảo thực hiện có hiệu quả Tiêu chí 1 

(Ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp 

và pháp luật trên địa bàn), Tiêu chí 2 (Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục 

pháp luật), Tiêu chí 3 (Hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý) của Quyết định số 

25/2021/QĐ-TTg 

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân thành phố 

- Cơ quan tham mưu: Phòng Tư pháp 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

b) Phát tài liệu tuyên truyền, phổ biến; hướng dẫn nghiệp vụ chấm điểm, 

đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật sau khi Bộ Tư pháp ban 

hành: 

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân thành phố 

- Cơ quan tham mưu: Phòng Tư pháp 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

c) Hướng dẫn, đề ra giải pháp đảm bảo thực hiện có hiệu quả Tiêu chí 4 

(Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn) của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg 

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân thành phố 

- Cơ quan tham mưu: Phòng Nội vụ 

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các 

cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các phường, xã 

- Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

d) Hướng dẫn, đề ra giải pháp đảm bảo thực hiện có hiệu quả Tiêu chí 5 

(Tổ chức tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, thủ tục 
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hành chính; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội) của Quyết định số 

25/2021/QĐ-TTg 

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân thành phố 

- Cơ quan tham mưu: Văn phòng HĐND và UBND thành phố; Thanh tra 

thành phố và Công an thành phố tham mưu chỉ đạo, thực hiện theo trách nhiệm 

và phạm vi quản lý. 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

đ) Triển khai các giải pháp, biện pháp thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, 

tiêu chí tiếp cận pháp luật và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân thành phố. 

- Cơ quan tham mưu: Phòng Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

5. Tổ chức đánh giá, chấm điểm, công nhận các phường, xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật theo quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg 

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận thành phố (cơ quan 

thường trực - Phòng Tư pháp);  

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các phường, xã 

- Thời gian thực hiện: Quý 4 năm 2022 

6. Kiểm tra, đánh giá,báo cáo kết quả xây dựng phường, xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật theo quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg 

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật thành phố  

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Phòng Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, đơn vị có liên quan trong thực hiện 

các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, UBND các phường, xã. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2022. 

7. Triển khai thực hiện các hoạt động theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp, 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

a) Hướng dẫn áp dụng phần mềm quản lý, đánh giá, công nhận xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân thành phố. 

- Cơ quan tham mưu: Phòng Tư pháp 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, đơn vị có liên quan  
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- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân các phường, xã 

- Thời gian thực hiện: Sau khi Bộ Tư pháp xây dựng xong phần mềm và 

có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo. 

b) Cấp phát sổ tay hoặc biên soạn tài liệu hướng dẫn đánh giá, công nhận 

xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của Bộ Tư pháp 

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật thành phố 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân 

dân các phường, xã. 

- Thời gian thực hiện: Sau khi Bộ Tư pháp ban hành. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm của các đơn vị thực hiện: 

a) Phòng Tư pháp làm đầu mối, phối hợp với các cơ quan liên quan có 

trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này: 

- Tham mưu UBND thành phố chỉ đạo, tạo điều kiện cho các phòng 

chuyên môn, ngành, đoàn thể tích cực tham gia xây dựng phường, xã tiếp cận 

pháp luật; hướng dẫn Ủy ban nhân dân các phường, xã tổ chức thực hiện các 

công việc về xây dựng, chấm điểm chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Tham mưu UBND thành phố thành lập, kiện toàn Hội đồng đánh giá 

chuẩn tiếp cận pháp luật thành phố để tư vẫn, thẩm định tham mưu Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định công nhận và công bố xã, phường 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Thành phố trước 

ngày 10 tháng 02 của năm liền kề sau năm đánh giá. 

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành 

phố triển khai thực hiện; kiểm tra, tổng hợp, thống kê và định kỳ báo cáo kết quả  

- Tổng hợp ý kiến đề xuất xử lý khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, 

đơn vị trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định. 

b) Phòng Văn hoá  và Thông tin phối hợp với Phòng Tư pháp tăng cường 

hoạt động truyền thông, phổ biến Chương trình, Bộ tiêu chí tiếp cận pháp luật 

theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

và các văn bản có liên quan để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan, 

tổ chức, cá nhân, cộng đồng về tiếp cận pháp luật. 

c) Phòng Tài chính và Kế hoạch có trách nhiệm tham mưu cho UBND 

thành phố bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này 

trong dự toán chi ngân sách thường xuyên hàng năm của thành phố; đồng thời, 

hướng dẫn UBND các phường, xã bố trí kinh phí thực hiện tại địa phương. 

d) Các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với Phòng Tư pháp có trách 

nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao trong mục II của Kế hoạch. 
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đ) Ủy ban nhân dân các phường, xã: 

- Khẩn chương triển khai thực hiện Kế hoạch này và triển khai các nhiệm 

vụ, biện pháp, giải pháp xây dựng phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại 

địa phương theo các nhiệm vụ tại Kế hoạch. 

- Bố trí cán bộ, công chức, cơ sở vật chất và kinh phí hợp lý để thực hiện 

nhiệm vụ xây dựng phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện; báo cáo 

UBND thành phố về tình hình tiếp cận pháp luật của địa phương theo quy định ; 

tổng hợp báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện (lồng ghép trong báo cáo 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm) 

- Chỉ đạo công chức Tư pháp - Hộ tịch là cán bộ đầu mối chấm điểm bộ 

tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật; các cán bộ, công chức khác của phường, xã 

thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Bộ tiêu chí đánh giá chuẩn tiếp cận 

pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ và các văn bản có liên quan. 

e) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức 

thành viên phối hợp với Phòng Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan 

trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia giám sát việc thực hiện 

Kế hoạch này.  

2. Kinh phí thực hiện: 

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí trong dự toán chi ngân sách 

thường xuyên hàng năm của các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã theo 

quy định của pháp luật.   

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu gặp khó khăn, vướng 

mắc, các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã phản ánh về UBND thành phố 

(thông qua Phòng Tư pháp) để được hướng dẫn kịp thời./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh BR-VT; 
- Sở Tư pháp tỉnh; 

- TTr Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố; 

- Các cơ quan thành viên HĐĐG ; 
- UBMTTQVN và các Đoàn thể thành phố; 

- Các phòng, ban, ngành thuộc thành phố; 

- UBND các phường, xã; 

- Trang Thông tin điện tử thành phố; 
- Lưu: VT, PTP (N). 

KT. CHỦ TỊCH 

      PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương 
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